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TÓM TẮT 

Đối kháng thực vật là cơ chế sinh học có tiềm năng hỗ trợ quản lý cỏ dại trong hệ thống canh tác 

lúa bền vững. Nghiên cứu này nhằm đánh giá tiềm năng đối kháng của một số giống lúa phổ biến tại 

Đồng bằng sông Cửu Long thông qua thí nghiệm sinh học trực tiếp cây cho–cây nhận kết hợp với thí 

nghiệm gián tiếp dựa trên dịch chiết thực vật trong điều kiện phòng thí nghiệm. Mười giống lúa được 

khảo sát, sử dụng cải xà lách xoong (Lepidium sativum L.) làm cây chỉ thị sinh học. Kết quả đồng nuôi 

cấy trong đĩa Petri cho thấy tác động ức chế khác nhau giữa các giống và biến động theo tuổi cây cho. 

Trong điều kiện nước cất, khi sử dụng cây lúa 3 ngày tuổi, chiều dài thân cải xà lách xoong giảm từ 

14,8 mm ở đối chứng xuống 5,4 mm với OM18 và 6,5 mm với OM5451; chiều dài rễ giảm từ 7,6 mm 

xuống 4,5 mm. Khi sử dụng cây lúa 7 ngày tuổi, chiều dài rễ chỉ còn 1,8 mm ở các đĩa chứa OM18 và 

OM5451, so với 6,6 mm ở đối chứng. Thí nghiệm dịch chiết cho thấy đáp ứng phụ thuộc vào nồng độ 

và tuổi cây cho, trong đó một số nghiệm thức biểu hiện hormesis. Ở nồng độ 0,32 g mL⁻¹, dịch chiết từ 

cây lúa 10 ngày tuổi ức chế rễ mạnh nhất, đạt 81,67% ở OM18 và 96,32% ở OM5451. Kết quả cho thấy 

OM18 và OM5451 là hai giống có tiềm năng đối kháng nổi bật cho các nghiên cứu quản lý cỏ dại tiếp 

theo. 

Từ khóa: Đối kháng thực vật, Hormesis, Giống lúa, Lepidium sativum L., Quản lý cỏ dại 
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ABSTRACT 

Allelopathy is a biological mechanism with potential to support weed management in sustainable 

rice-based cropping systems. This study evaluated the allelopathic potential of rice cultivars commonly 

grown in the Mekong Delta using direct donor–receiver bioassays and indirect extract-based bioassays 

under laboratory conditions. Ten rice cultivars were examined, with garden cress (Lepidium sativum L.) 

used as the indicator species. Petri dish co-cultivation showed cultivar-dependent inhibition that varied 

with donor seedling age. Under distilled-water conditions, when 3-day-old rice seedlings were used, 

shoot length of garden cress decreased from 14.8 mm in the control to 5.4 mm with OM18 and 6.5 mm 

with OM5451, while root length decreased from 7.6 mm to 4.5 mm. When 7-day-old rice seedlings 

were used, root length was reduced to 1.8 mm in dishes containing OM18 and OM5451, compared with 

6.6 mm in the control. Extract-based bioassays showed that the response depended on extract 

concentration and donor plant age, with hormetic responses observed in some treatments. At 0.32 g 

mL⁻¹, extracts from 10-day-old rice plants caused the strongest root inhibition, reaching 81.67% for 

OM18 and 96.32% for OM5451. These results indicate that OM18 and OM5451 exhibited the most 

pronounced allelopathic potential and provide an initial basis for subsequent weed management studies. 

Keywords: Allelopathy, Lepidium sativum L., Hormesis, Rice cultivars, Weed management 

mailto:tranthanhduc@huaf.edu.vn
mailto:hlthi@ctu.edu.vn


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP              ISSN 2588-1256            Tập 10(3)-2026: 5668-5678 

https://tapchidhnlhue.vn   5669 

DOI: 10.46826/huaf-jasat.v10n3y2026.1383 

1. MỞ ĐẦU 

Cỏ dại là một trong những thách thức 

lớn đối với sản xuất lúa, đặc biệt trong các 

hệ thống canh tác thâm canh và gieo sạ trực 

tiếp, nơi áp lực cỏ dại cao và sự phụ thuộc 

vào thuốc trừ cỏ vẫn còn phổ biến. Việc sử 

dụng lặp lại các hoạt chất trừ cỏ đã thúc đẩy 

sự hình thành và lan rộng của các quần thể 

cỏ dại kháng thuốc, làm suy giảm hiệu quả 

kiểm soát lâu dài và gia tăng rủi ro môi 

trường – sinh thái (Chauhan và cs., 2017; 

Heap, 2023). Tại Đồng bằng sông Cửu 

Long, nơi lúa được canh tác với cường độ 

cao từ hai đến ba vụ mỗi năm, nhu cầu tìm 

kiếm các giải pháp quản lý cỏ dại bền vững, 

ít phụ thuộc hóa chất ngày càng trở nên cấp 

thiết. Trong bối cảnh đó, đối kháng thực vật 

(allelopathy) được xem là một cơ chế sinh 

thái có tiềm năng bổ trợ cho các chiến lược 

quản lý cỏ dại tổng hợp. Đối kháng thực vật 

được định nghĩa là tác động trực tiếp hoặc 

gián tiếp của thực vật lên các loài lân cận 

thông qua việc giải phóng các hợp chất thứ 

cấp có hoạt tính sinh học (Rice, 1984; 

Inderjit và Duke, 2003). Ở cây lúa (Oryza 

sativa L.), nhiều nghiên cứu đã chứng minh 

khả năng ức chế sự nảy mầm và sinh trưởng 

sớm của thực vật cạnh tranh thông qua dịch 

tiết rễ và các hợp chất có nguồn gốc từ mô 

thực vật, trong đó các diterpenoid như 

momilactone A và B đóng vai trò quan 

trọng và biến động theo giống, giai đoạn 

sinh trưởng và điều kiện môi trường (Serra-

Serra và cs., 2021; Kato-Noguchi, 2023; 

Rayee và cs., 2024). 

Tuy nhiên, việc đánh giá trực tiếp tác 

động đối kháng của lúa lên các loài cỏ dại 

ngoài đồng thường gặp nhiều hạn chế do sự 

phức tạp của điều kiện môi trường và các 

tương tác sinh thái. Vì vậy, các nghiên cứu 

tiền đề thường sử dụng cây chỉ thị sinh học 

có tốc độ nảy mầm nhanh, sinh trưởng sớm 

đồng đều và phản ứng hình thái rõ để sàng 

lọc, so sánh tương đối tiềm năng đối kháng 

giữa các giống khảo sát (Weston và Duke, 

2003; Belz và cs., 2022). Cải xà lách xoong 

(Lepidium sativum L.) thường được sử dụng 

làm cây chỉ thị trong các thí nghiệm sinh 

học đánh giá đối kháng thực vật nhờ vòng 

đời ngắn, sinh trưởng sớm nhanh và độ nhạy 

tương đối cao với các hợp chất 

allelochemical. Trong nghiên cứu về đối 

kháng ở lúa, cải xà lách xoong đã được sử 

dụng như một loài cây nhận trong bioassay 

đồng nuôi cấy để đánh giá hoạt tính của dịch 

tiết rễ cây lúa ở giai đoạn cây con. Ngoài ra, 

ở một số nghiên cứu so sánh độ nhạy giữa 

các loài thử, cải xà lách xoong cho thấy mức 

đáp ứng cao trong nhóm cây hai lá mầm, và 

chỉ tiêu tăng trưởng rễ thường nhạy hơn 

tăng trưởng chồi trước tác động của dịch 

chiết hoặc hợp chất đối kháng (Kato-

Noguchi và Ino, 2001; Gebreyohannes và 

cs., 2023). Việc sử dụng cây chỉ thị thay cho 

cỏ dại ruộng lúa ở giai đoạn này nhằm giảm 

biến động sinh học của phép thử và tạo cơ 

sở sàng lọc ban đầu; do đó, kết quả thu được 

cần được xem như bằng chứng tiền đề để 

định hướng các nghiên cứu tiếp theo trên 

các loài cỏ dại mục tiêu trong điều kiện nhà 

lưới và ngoài đồng. Vì vậy, nghiên cứu này 

được thiết kế nhằm đánh giá và so sánh ảnh 

hưởng đối kháng trực tiếp và gián tiếp của 

một số giống lúa trồng phổ biến tại Đồng 

bằng sông Cửu Long thông qua thí nghiệm 

sinh học sử dụng cải xà lách xoong làm cây 

chỉ thị. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu thực vật 

Hạt giống đã được chứng nhận của 

các giống lúa (Oryza sativa L.) được cung 

cấp bởi Viện Nghiên cứu Lúa Đồng bằng 

sông Cửu Long (CLRRI), Thành phố Cần 

Thơ, Việt Nam. Các giống lúa được khảo 

sát gồm OM18, OM5451, OM6976, Đài 

Thơm 8, OM380, OM3536, RVT, 

OM4900, OM7347 và Jasmine 85, là những 
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giống đang được canh tác phổ biến hoặc có 

ý nghĩa sản xuất tại Đồng bằng sông Cửu 

Long. Trong phạm vi nghiên cứu này, các 

giống được xem như các đơn vị khảo sát độc 

lập để so sánh tương đối tiềm năng đối 

kháng trong cùng điều kiện thí nghiệm. Hạt 

cải xà lách xoong (Lepidium sativum L.) 

được sử dụng làm cây chỉ thị sinh học và 

được mua từ Cửa hàng Vật tư Nông nghiệp 

Trang Nông, Thành phố Cần Thơ, Việt 

Nam. Cây chỉ thị này được lựa chọn do 

thuận lợi cho chuẩn hóa thí nghiệm, nảy 

mầm tương đối đồng đều và cho phép đánh 

giá nhanh đáp ứng sinh trưởng sớm dưới tác 

động của cây cho hoặc dịch chiết. Trước khi 

bố trí thí nghiệm, hạt giống của cả cây cho 

và cây nhận được tuyển chọn nhằm bảo đảm 

kích thước, hình thái và độ đồng đều ban 

đầu. Toàn bộ vật liệu thực vật được xử lý và 

chuẩn bị theo các quy trình tiêu chuẩn trong 

phòng thí nghiệm nhằm bảo đảm tính nhất 

quán và khả năng lặp lại của thí nghiệm. 

2.2. Thí nghiệm sinh học đối kháng trực 

tiếp 

Ảnh hưởng đối kháng trực tiếp của 

cây lúa được đánh giá bằng thí nghiệm đồng 

nuôi cấy trong đĩa Petri, có điều chỉnh từ 

quy trình đã được công bố trước đây (Kato-

Noguchi và Ino, 2001). Các đĩa Petri vô 

trùng đường kính 90 mm được lót một lớp 

giấy lọc Whatman số 1 và làm ẩm bằng 

dung dịch thử nghiệm tương ứng. Trong 

mỗi đĩa Petri, 20 cây lúa ở 3 hoặc 7 ngày 

sau nảy mầm được bố trí đều dọc theo chu 

vi đĩa; đồng thời, 10 hạt cải xà lách xoong 

vừa nứt nanh được đặt rải đều trên bề mặt 

giấy lọc ở vùng trung tâm đĩa nhằm duy trì 

khoảng cách gần giữa cây cho và cây nhận, 

qua đó tạo điều kiện cho tương tác trực tiếp 

trong cùng một không gian thí nghiệm. 

Nghiệm thức đối chứng gồm các hạt cải xà 

lách xoong được nuôi cấy trong điều kiện 

tương tự nhưng không có sự hiện diện của 

cây lúa. Ba môi trường làm ẩm gồm nước 

cất, Tween 20 (0,05%, v/v) và ethanol 

(0,1%, v/v) được sử dụng nhằm kiểm soát 

nền ảnh hưởng của môi trường thử, đồng 

thời hỗ trợ so sánh với thí nghiệm đối kháng 

gián tiếp dựa trên dịch chiết. Các nghiệm 

thức được bố trí theo thể thức hoàn toàn 

ngẫu nhiên với ba lần lặp lại, mỗi lần lặp 

tương ứng với một đĩa Petri riêng biệt. 

Tất cả các đĩa Petri được niêm kín 

bằng parafilm nhằm hạn chế thất thoát ẩm 

và nhiễm tạp, sau đó được ủ trong buồng 

sinh trưởng với các điều kiện môi trường 

được kiểm soát: chu kỳ chiếu sáng 12 giờ 

sáng/12 giờ tối, cường độ ánh sáng 350 

µmol m⁻² s⁻¹, nhiệt độ ban ngày 32–35°C, 

nhiệt độ ban đêm 25–27°C, độ ẩm tương đối 

60–70% và nồng độ CO₂ duy trì trong 

khoảng 400–600 ppm (Pasuquin và cs., 

2013; Thi và cs., 2008). Để đánh giá ảnh 

hưởng của tuổi cây cho đến cường độ ức 

chế, cải xà lách xoong được đồng nuôi cấy 

trong 3 ngày với 20 cây lúa đã đạt 3 hoặc 7 

ngày tuổi khi bắt đầu thí nghiệm. Sau thời 

gian đồng nuôi cấy, chiều dài thân và chiều 

dài rễ của cây cải xà lách xoong được đo 

độc lập trên từng đĩa. Với cách bố trí này, 

cây lúa đóng vai trò cây cho và đạt khoảng 

6 hoặc 10 ngày tuổi khi kết thúc phép thử, 

cho phép so sánh tương đối hiệu ứng ức chế 

giữa hai tuổi cây cho trong điều kiện phòng 

thí nghiệm. 

2.3. Thí nghiệm sinh học đối kháng gián 

tiếp (thí nghiệm dựa trên dịch chiết) 

2.3.1. Chuẩn bị dịch chiết lúa 

Cây lúa được thu hoạch ở 10 và 60 

ngày sau gieo nhằm đánh giá ảnh hưởng của 

giai đoạn sinh trưởng đến hoạt tính đối 

kháng. Toàn bộ phần tươi của cây (rễ, thân 

và lá) được rửa sạch bằng nước cất và để ráo 

nhằm loại bỏ độ ẩm bề mặt. Một mẫu gộp 

gồm 100 g mô tươi toàn bộ phận được cắt 

nhỏ và tiến hành chiết tuần tự với 1 L 

ethanol 80% (v/v) trong 48 giờ, sau đó tiếp 

tục chiết với 0,5 L ethanol tuyệt đối trong 
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24 giờ ở nhiệt độ phòng. Các dịch chiết 

được gộp lại, lọc và cô đặc ở 40°C dưới áp 

suất thấp bằng thiết bị cô quay chân không. 

Phần cao chiết thô thu được được cân và hòa 

tan lại trong một thể tích ethanol tối thiểu để 

chuẩn bị dung dịch gốc phục vụ cho thí 

nghiệm sinh học (Thi và cs., 2014). 

2.3.2. Thí nghiệm sinh học với dịch chiết 

Ảnh hưởng đối kháng gián tiếp được 

đánh giá bằng thí nghiệm sinh học trong đĩa 

Petri, sử dụng cải xà lách xoong làm cây thử 

nghiệm. Bảy mức nồng độ dịch chiết được 

khảo sát, bao gồm: 0 (đối chứng), 0,01; 

0,02; 0,04; 0,08; 0,16 và 0,32 g mL⁻¹. Thí 

nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn 

ngẫu nhiên với ba lần lặp lại cho mỗi 

nghiệm thức, mỗi lần lặp gồm mười hạt cải 

xà lách xoong đã nảy mầm trước. 

Một thể tích tương ứng với nồng độ 

thử nghiệm trong dung dịch dịch chiết được 

nhỏ đều lên các đĩa Petri đường kính 60 mm 

đã lót giấy lọc Whatman số 1. Các đĩa được 

đặt trong tủ hút để dung môi bay hơi hoàn 

toàn. Sau khi dung môi bay hơi, 1 mL dung 

dịch Tween 20 (0,05%, v/v) được thêm vào 

mỗi đĩa nhằm bảo đảm độ ẩm đồng đều và 

tăng độ loang trải. Các hạt cải xà lách xoong 

đã nảy mầm trước được bố trí đều trên giấy 

lọc. Tất cả các đĩa Petri được niêm kín bằng 

parafilm và đặt trong buồng sinh trưởng với 

các điều kiện môi trường tương tự như thí 

nghiệm đối kháng trực tiếp. Các chỉ tiêu 

chiều dài thân và chiều dài rễ được ghi nhận 

sau thời gian xử lý theo cùng quy trình đo 

đạc đã mô tả ở thí nghiệm trực tiếp; đồng 

thời, tỷ lệ ức chế hoặc kích thích sinh trưởng 

so với đối chứng được tính toán cho từng 

nghiệm thức. 

2.4. Phân tích thống kê 

Thí nghiệm đối kháng trực tiếp được 

phân tích riêng cho từng tuổi cây cho và 

từng điều kiện dung môi, áp dụng phân tích 

phương sai một nhân tố (One-way 

ANOVA) để đánh giá sự khác biệt giữa các 

giống khảo sát trong từng tập dữ liệu cụ thể. 

Cách tiếp cận này nhằm tránh suy luận vượt 

quá phạm vi của từng điều kiện thí nghiệm 

riêng lẻ. Số liệu được xử lý bằng phần mềm 

R, các giá trị trung bình được so sánh bằng 

kiểm định Duncan (DMRT) ở mức ý nghĩa 

5%, 1% và 0,1%. 

Phân tích mối quan hệ liều – đáp ứng 

được thực hiện bằng hồi quy phi tuyến sử 

dụng gói drc trong phần mềm R, với nồng 

độ xử lý được biểu diễn trên thang log₁₀. Dữ 

liệu ức chế sinh trưởng được mô hình hóa 

bằng mô hình log–logistic bốn tham số 

(LL.4) để ước tính các tham số đáp ứng, bao 

gồm giới hạn dưới, giới hạn trên, độ dốc. 

Đối với heatmap, dữ liệu đầu vào là tỷ lệ ức 

chế (%) so với đối chứng tương ứng; 

heatmap được sử dụng như công cụ trực 

quan hóa xu hướng biến động giữa giống và 

thời điểm theo dõi, không thay thế cho các 

kiểm định thống kê suy luận. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng đối kháng trực tiếp của 

các giống lúa ở giai đoạn 3 ngày tuổi 

Ảnh hưởng đối kháng trực tiếp của 

các giống lúa lên sinh trưởng của cải xà lách 

xoong khi sử dụng cây lúa 3 ngày tuổi được 

trình bày trong Bảng 1. Nhìn chung, trong 

phần lớn nghiệm thức và điều kiện dung 

môi khảo sát, sự hiện diện của cây lúa làm 

giảm sinh trưởng thân và/hoặc rễ của cây 

nhận so với đối chứng không có lúa. Tuy 

nhiên, mức độ ức chế biến động giữa các 

giống, giữa các chỉ tiêu sinh trưởng và giữa 

các môi trường làm ẩm, cho thấy đáp ứng 

của cây nhận không đồng nhất trong toàn bộ 

hệ thí nghiệm. 

Trong số các giống được khảo sát, 

OM18 và OM5451 là hai giống thể hiện xu 

hướng ức chế nổi bật hơn trong nhiều điều 

kiện khảo sát đối với sinh trưởng của cải xà 

lách xoong. Ở điều kiện nước cất, chiều dài 

thân giảm từ 14,8 mm ở đối chứng xuống 

còn 5,4 mm ở OM18 và 6,5 mm ở OM5451; 
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chiều dài rễ giảm từ 7,6 mm xuống còn 4,5 

mm ở OM18 và 4,9 mm ở OM5451. Xu 

hướng ức chế cũng được ghi nhận trong các 

nghiệm thức Tween 20 và ethanol, mặc dù 

cường độ tác động thay đổi theo từng giống 

và từng chỉ tiêu. Kết quả này cho thấy sự 

khác biệt tương đối giữa các giống khảo sát 

về khả năng gây ức chế sinh trưởng trong 

điều kiện đối kháng trực tiếp tại phòng thí 

nghiệm. 

Ngược lại, các giống như Jasmine 85, 

OM7347 và OM4900 nhìn chung thể hiện 

mức ức chế yếu hơn hoặc biến động hơn tùy 

điều kiện khảo sát, với một số chỉ tiêu có giá 

trị xấp xỉ hoặc cao hơn đối chứng. Điều này 

cho thấy hiệu ứng trong hệ thống đối kháng 

trực tiếp không hoàn toàn đồng nhất giữa 

các giống và cần được diễn giải trên cơ sở 

từng chỉ tiêu, từng điều kiện dung môi cụ 

thể. 

Đáng chú ý, sinh trưởng rễ nhìn 

chung nhạy cảm hơn sinh trưởng thân trong 

phần lớn nghiệm thức, thể hiện qua mức 

giảm tương đối lớn hơn ở nhiều trường hợp. 

Nhận định này phù hợp với các nghiên cứu 

trước đây cho rằng rễ thường là cơ quan tiếp 

xúc trực tiếp với môi trường chứa chất ức 

chế và vì vậy có thể biểu hiện đáp ứng sớm, 

rõ hơn trước tác động của các hợp chất đối 

kháng (Weston và Duke, 2003; Inderjit và 

Duke, 2003). 

Bảng 1. Ảnh hưởng đối kháng trực tiếp của các giống lúa khi cây cho ở giai đoạn 3 ngày tuổi lên  

sinh trưởng thân và rễ của cải xà lách xoong dưới các điều kiện dung môi khác nhau 

Dung môi/ 

 Giống lúa 

Tween 20 (0,05%) Nước cất Ethanol (0,1%) 

CD thân CD rễ CD thân CD rễ CD thân CD rễ 

Đối chứng 12,9ᵃ 6,5ᵇ 14,8ᵃ 7,6ᵇ 9,9ᵃ 9,1ᵃ 

OM18 4,7ᶦ 4,7ᵍ 5,4ᶦ 4,5ᵍ 3,7ᶦ 3,5ᵍ 

OM5451 5,5ʰ 3,3ᶦ 6,5ᵍ 4,9ᶠ 5,2ʰ 3,1ʰ 

OM6976 5,7ᵍ 4,1ʰ 8,2ᶜ 6,5ᵉ 6,6ᵉ 6,3ᶜ 

Đài Thơm 8 5,8ᶠᵍ 5,0ᶠ 7,6ᵉ 7,3ᶜ 6,5ᵉ 5,1ᵉᶠ 

OM380 5,9ᶠ 4,8ᵍ 4,3ʲ 4,2ʰ 6,6ᵉ 5,1ᵉᶠ 

OM3536 6,8ᵉ 5,3ᵉ 6,7ᶠ 6,7ᵈᵉ 6,2ᶠ 5,2ᵉ 

RVT 7,1ᵈ 6,3ᶜ 6,0ʰ 5,0ᶠ 5,5ᵍ 4,9ᶠ 

OM4900 7,2ᵈ 6,0ᵈ 7,9ᵈ 6,7ᵈ 8,7ᵇ 5,9ᵈ 

OM7347 8,5ᶜ 7,4ᵃ 8,2ᶜ 6,7ᵈ 7,0ᵈ 7,2ᵇ 

Jasmine 85 10,6ᵇ 7,5ᵃ 11,8ᵇ 9,4ᵃ 7,8ᶜ 5,9ᵈ 

CV (%) 1,36 1,81 1,33 1,68 1,49 1,90 

Các giống lúa được sử dụng làm cây cho - cải xà lách xoong là loài nhận. Giá trị thể hiện chiều dài 

trung bình của thân và rễ (mm) của cây nhận sau khi đồng nuôi cấy. CD: chiều dài. Các chữ cái khác 

nhau trong cùng một cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức P ≤ 0,05. 

3.2. Ảnh hưởng đối kháng trực tiếp của 

các giống lúa ở giai đoạn 7 ngày tuổi 

Khi sử dụng cây lúa 7 ngày tuổi 

(Bảng 2), mức ức chế quan sát được nhìn 

chung cao hơn so với nghiệm thức sử dụng 

cây lúa 3 ngày tuổi ở nhiều giống khảo sát; 

tuy nhiên, do hai tuổi cây cho được phân 

tích riêng, sự khác biệt này chỉ được diễn 

giải ở mức mô tả. Chiều dài thân và rễ của 

cải xà lách xoong giảm ở nhiều nghiệm 

thức, cho thấy tuổi cây cho có thể liên quan 

đến cường độ ức chế trong hệ thí nghiệm. 

Trong tập dữ liệu cây lúa giai đoạn 7 

ngày tuổi, OM18 và OM5451 vẫn là hai 

giống thể hiện xu hướng ức chế mạnh ở 

nhiều điều kiện khảo sát, đặc biệt đối với chỉ 

tiêu sinh trưởng rễ. Một số giống khác như 

OM3536, OM380 và RVT cũng biểu hiện 

mức ức chế đáng kể ở một số môi trường 

làm ẩm. Kết quả này gợi ý rằng mức độ đáp 

ứng của cây nhận có thể thay đổi theo tuổi 

cây cho, song vẫn cần các thí nghiệm 

chuyên sâu hơn để khẳng định cơ chế và 

mức độ ổn định của hiện tượng giữa các 

giống. 
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Bảng 2. Ảnh hưởng đối kháng trực tiếp của các giống lúa khi cây cho ở giai đoạn 7 ngày tuổi lên  

sinh trưởng thân và rễ của cải xà lách xoong dưới các điều kiện dung môi khác nhau 

Dung môi/ 

 Giống lúa 

Tween 20 (0,05%) Nước cất Ethanol (0,1%) 

CD thân CD rễ CD thân CD rễ CD thân CD rễ 

Đối chứng 10,1ᵃ 5,4ᵃ 12,8ᵃ 6,6ᵃ 11,4ᵃ 5,9ᵃ 

OM18 4,5ᶜ 2,3ᶜ 2,8ʰ 1,8ʰ 2,7ᵉ 1,6ᵈᵉ 

OM5451 3,2ᵉ 1,1ᵍ 2,9ʰ 1,8ʰ 2,4ᶠ 1,5ᵉᶠ 

OM6976 3,1ᵉᶠ 1,3ᶠ 4,4ᵉ 2,7ᵈ 3,3ᶜ 1,9ᶜ 

Đài Thơm 8 3,6ᵈ 1,6ᵉ 3,7ᶠ 2,4ᶠ 3,7ᵇ 2,1ᵇ 

OM380 3,0ᶠ 1,5ᵉ 5,1ᶜ 3,3ᶜ 2,6ᵉ 1,7ᵈ 

OM3536 2,5ᵍ 1,1ᵍ 3,3ᵍ 2,5ᵉᶠ 2,3ᶠᵍ 1,7ᵈ 

RVT 4,4ᶜ 1,8ᵈ 3,7ᶠ 2,6ᵈᵉ 2,3ᶠᵍ 1,4ᶠ 

OM4900 3,6ᵈ 1,5ᵉ 7,6ᵇ 5,2ᵇ 2,2ᵍ 1,17ᵍ 

OM7347 5,3ᵇ 3,3ᵇ 4,3ᵉ 3,4ᶜ 3,0ᵈ 1,9ᶜ 

Jasmine 85 3,6ᵈ 1,6ᵉ 4,6ᵈ 2,2ᵍ 3,4ᶜ 1,5ᵉᶠ 

Mức ý nghĩa ** ** ** ** ** ** 

CV (%) 2,48 4,89 1,99 3,19 2,8 5,21 

Các giống lúa được sử dụng làm cây cho - cải xà lách xoong là loài nhận. Giá trị thể hiện chiều dài 

trung bình của thân và rễ (mm) của cây nhận sau khi đồng nuôi cấy. Các chữ cái khác nhau trong 

cùng một cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức P ≤ 0,05. 

3.3. Kết quả tổng hợp dựa trên phân tích 

heatmap 

Các xu hướng tổng thể về mức độ ức 

chế đối kháng trực tiếp được tóm tắt trong 

Hình 1 và Hình 2, thể hiện tỷ lệ ức chế cây 

cải xà lách xoong ở hai tuổi cây cho trên các 

giống lúa khác nhau. Heatmap cho phép 

trực quan hóa mẫu hình biến động của dữ 

liệu và gợi ý rằng cường độ ức chế khi cây 

cho 7 ngày tuổi thường cao hơn so với cây 

cho 3 ngày tuổi ở nhiều giống, đặc biệt ở 

OM18 và OM5451. Đồng thời, heatmap 

cũng cho thấy chỉ tiêu rễ thường biểu hiện 

mức đáp ứng mạnh hơn chỉ tiêu thân trong 

nhiều trường hợp, phù hợp với xu hướng 

định lượng trình bày ở Bảng 1, Bảng 2 và 

Hình 2. 

Kết quả tổng hợp cho thấy mức ức 

chế biến động theo giống và tuổi cây cho. 

Nhiều giống ức chế cây nhận mạnh hơn khi 

cây cho 7 ngày tuổi, đặc biệt đối với sinh 

trưởng rễ; tuy nhiên, do hai tuổi cây cho 

được phân tích riêng, xu hướng này chỉ 

mang tính mô tả. Các kết quả này cho thấy 

khả năng đối kháng đã biểu hiện từ giai 

đoạn mạ sớm và cung cấp cơ sở lựa chọn 

vật liệu để tiếp tục xác nhận trên các loài cỏ 

dại mục tiêu trong điều kiện gần thực tế hơn. 
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Hình 1. Heatmap thể hiện mức độ ức chế đối kháng trực tiếp (%) của các giống lúa lên cây cải xà lách 

xoong khi cây lúa cho ở 3 và 7 ngày tuổi. Giá trị biểu thị tỷ lệ ức chế (%) so với đối chứng không xử 

lý. Thang màu thể hiện cường độ ức chế: màu nóng (vàng–đỏ) biểu thị ức chế mạnh, màu lạnh (xanh 

lá–xanh dương) biểu thị mức ức chế yếu hoặc không đáng kể. Tên các giống lúa được trình bày trên 

trục tung, trong khi tuổi cây cho (3 và 7 ngày tuổi) được thể hiện trên trục hoành 

 

Hình 2. Ảnh hưởng đối kháng thực vật trực tiếp của hai giống lúa OM18 và OM5451 tại các thời 

điểm 3 và 7 ngày tuổi lên sinh trưởng của cải xà lách xoong. (Ghi chú: Các ô I và II thể hiện hiệu lực 

đối kháng của giống OM18 lần lượt ở giai đoạn 3 và 7 ngày tuổi; các ô III và IV tương ứng với giống 

OM5451 ở giai đoạn 3 và 7 ngày tuổi. Cây lúa được sử dụng làm cây cho và cải xà lách xoong làm 

cây nhận. Thí nghiệm đồng nuôi được tiến hành dưới ba điều kiện dung môi tạo ẩm: nước cất (H), 

Tween 20 0,05% (T) và ethanol 0,1% (E). Cải xà lách xoong trồng riêng trong cùng điều kiện  

dung môi được sử dụng làm đối chứng cây nhận). 
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3.4. Ý nghĩa bước đầu đối với định hướng 

quản lý cỏ dại 

Trong phạm vi thí nghiệm phòng thí 

nghiệm, việc OM18 và OM5451 thể hiện xu 

hướng ức chế nổi bật hơn trên cây chỉ thị 

cho thấy hai giống này có tiềm năng được 

ưu tiên trong các nghiên cứu tiếp theo về đối 

kháng thực vật ở lúa. Sự ức chế sớm đối với 

sinh trưởng của cây nhận, đặc biệt trên chỉ 

tiêu rễ, gợi ý rằng các giống này có thể tạo 

ra lợi thế cạnh tranh sinh học ở giai đoạn 

đầu. Vì vậy, ý nghĩa ứng dụng của nghiên 

cứu nên được xem là cơ sở ban đầu cho việc 

lựa chọn vật liệu và xây dựng các thí 

nghiệm tiếp theo trên cỏ dại mục tiêu, trong 

điều kiện đất, nhà lưới và đồng ruộng. 

3.5. Đối kháng gián tiếp của dịch chiết lúa 

(OM18 và OM5451) 

Dựa trên kết quả thí nghiệm đối 

kháng trực tiếp (Bảng 1–2; Hình 1), OM18 

và OM5451 được lựa chọn cho các thí 

nghiệm dịch chiết vì là hai giống thường thể 

hiện mức ức chế cao hơn trong nhiều điều 

kiện khảo sát, phù hợp cho bước nghiên cứu 

tiếp theo về đặc điểm đáp ứng liều. 

Ở cả hai giống, đáp ứng sinh trưởng 

của cải xà lách xoong phụ thuộc rõ vào nồng 

độ và tuổi cây cho (10 và 60 ngày sau gieo) 

(Bảng 3–4). Ở nồng độ thấp, dịch chiết có 

thể gây kích thích sinh trưởng thân; ngược 

lại, ở nồng độ cao, tác động ức chế tăng rõ 

trên cả thân và rễ, phản ánh dạng đáp ứng 

hai pha (hormesis) thường gặp trong nghiên 

cứu allelopathy (Cedergreen và cs., 2005; 

Duke và cs., 2006). Đối với OM18, dịch 

chiết từ cây 10 ngày tuổi tạo hiệu ứng kích 

thích rõ hơn ở liều thấp, trong khi dịch chiết 

từ cây 60 ngày tuổi có xu hướng chuyển 

nhanh hơn sang trạng thái ức chế. Điều này 

cho thấy tuổi cây cho có ảnh hưởng đáng kể 

đến cường độ và chiều hướng đáp ứng sinh 

học của dịch chiết. 

Bảng 3. Ảnh hưởng đối kháng thực vật gián tiếp của dịch chiết cây lúa OM18  

(10 và 60 ngày sau gieo – DAS) lên sinh trưởng của cải xà lách xoong 

Nồng độ  

(g mL⁻¹) 

Giai đoạn 10 ngày sau gieo Giai đoạn 60 ngày sau gieo 

Ức chế thân (%) Ức chế rễ (%) Ức chế thân (%) Ức chế rễ (%) 

0,00 0,00d 0,00e 0,00f 0,00f 

0,01 −21,85e 10,00d 2,66e 10,94e 

0,02 −23,28e 23,33c 7,79d 22,62d 

0,04 −33,35f 23,33c 10,21c 34,23c 

0,08 −15,78c 28,33c 12,30b 34,86bc 

0,16 12,65b 43,33b 13,16b 38,68b 

0,32 72,41a 81,67a 57,37a 65,18a 

CV (%) 2,30 3,92 1,43 3,44 

Các giá trị thể hiện phần trăm ức chế (%) sinh trưởng thân và rễ của cải xà lách xoong so với đối 

chứng không xử lý. Giá trị âm biểu thị hiện tượng kích thích sinh trưởng. Dịch chiết được chuẩn bị từ 

cây lúa OM18 ở hai giai đoạn sinh trưởng (10 và 60 ngày sau gieo – DAS). Các chữ cái khác nhau 

trong cùng một cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức p ≤ 0,001.  

Một xu hướng tương tự được ghi 

nhận ở giống OM5451. Dịch chiết từ cây 10 

ngày tuổi kích thích sinh trưởng thân ở nồng 

độ thấp và chuyển sang ức chế mạnh ở nồng 

độ cao, trong khi dịch chiết từ cây 60 ngày 

tuổi biểu hiện xu hướng ức chế sớm hơn 

theo nồng độ. Kết quả này cho thấy đáp ứng 

của cây nhận không chỉ phụ thuộc vào nồng 

độ dịch chiết mà còn liên quan đến giai đoạn 

sinh trưởng của cây cho. 

Hiện tượng kích thích ở liều thấp phù 

hợp với đáp ứng hormesis, do dịch chiết thô 

chứa hỗn hợp các chất chuyển hóa có thể 

đóng vai trò điều hòa sinh trưởng ở nồng độ 

thấp nhưng chiếm ưu thế ức chế ở nồng độ 

cao (Calabrese và Baldwin, 2003; Belz và 

Cedergreen, 2010). Trên cả hai giống, sinh 

trưởng rễ nhìn chung nhạy cảm hơn sinh 

trưởng thân ở hầu hết các nồng độ khảo sát 

(Inderjit và Duke, 2003; Weston và cs., 
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2013). Ở 0,32 g mL⁻¹, dịch chiết 10 ngày 

tuổi gây ức chế rễ mạnh hơn dịch chiết 60 

ngày tuổi ở cả OM18 (81,67 so với 65,18%) 

và OM5451 (96,32 so với 55,89%); tuy 

nhiên, xu hướng theo tuổi cây không nhất 

quán ở các nồng độ thấp hơn. 

Bảng 4. Ảnh hưởng đối kháng thực vật gián tiếp của dịch chiết cây lúa OM5451  

(10 và 60 ngày sau gieo – DAS) lên sinh trưởng của cải xà lách xoong 

Nồng độ  

(g mL⁻¹) 

Giai đoạn 10 ngày sau gieo Giai đoạn 60 ngày sau gieo 

Ức chế thân (%) Ức chế rễ (%) Ức chế thân (%) Ức chế rễ (%) 

0,00 0,00c 0,00e 0,00c 0,00f 

0,01 −30,67e 0,00e −32,63d 10,05e 

0,02 −31,84e 3,66e −33,42d 14,53e 

0,04 −55,04f 6,14d −30,79de 29,01d 

0,08 −23,09d 23,93c −27,66d 35,21c 

0,16 14,99b 30,69b 5,38b 43,05b 

0,32 62,84a 96,32a 31,79a 55,89a 

CV (%) 3,11 4,15 1,94 3,93 

Các giá trị thể hiện phần trăm ức chế (%) sinh trưởng thân và rễ của cải xà lách xoong so với đối 

chứng không xử lý. Giá trị âm biểu thị hiện tượng kích thích sinh trưởng. Dịch chiết được chuẩn bị từ 

cây lúa OM5451 ở hai giai đoạn sinh trưởng (10 và 60 ngày sau gieo – DAS). Các chữ cái khác nhau 

trong cùng một cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức p ≤ 0,001.

Mặc dù Bảng 3–4 trình bày các ước 

lượng rời rạc tại từng nồng độ, các đường 

cong đáp ứng liều (Hình 3) cho phép khái 

quát cấu trúc tổng thể của phản ứng sinh 

học. Sự khác biệt về độ dốc của đường cong 

phản ánh mức độ nhạy khác nhau trước sự 

thay đổi nồng độ, trong khi sự tách biệt giữa 

các đường cong của dịch chiết từ cây 10 và 

60 ngày tuổi ở vùng nồng độ cao gợi ý vai 

trò của tuổi cây trong việc chi phối cường 

độ ức chế tối đa. Do đó, việc diễn giải sự 

khác biệt giữa OM18 và OM5451 trong 

phần này được đặt trên cơ sở xu hướng dữ 

liệu quan sát kết hợp với mô hình đáp ứng 

liều, thay vì chỉ dựa vào từng giá trị riêng lẻ 

trong bảng. 

Xét tổng thể, OM18 và OM5451 đại 

diện cho hai kiểu đáp ứng có giá trị cho 

nghiên cứu tiếp theo. OM18 biểu hiện rõ 

hơn xu hướng chuyển tiếp từ kích thích sang 

ức chế theo nồng độ, trong khi OM5451 cho 

thấy mức ức chế rễ rất mạnh ở liều cao, đặc 

biệt ở giai đoạn 10 ngày tuổi. Những đặc 

điểm này cho thấy hai giống có thể là nguồn 

vật liệu phù hợp cho các nghiên cứu tiếp 

theo về phân đoạn dịch chiết, phân tích hóa 

học và làm rõ cơ chế tác động của các hợp 

chất đối kháng ở lúa. 
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Hình 3. Đường cong đáp ứng liều của dịch chiết từ cây lúa đối với sự ức chế sinh trưởng rễ của  

cải xà lách xoong (Các đường cong thể hiện mối quan hệ đáp ứng liều đã được làm trơn giữa nồng độ  

dịch chiết (log₁₀) và mức ức chế rễ (%)). 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu này cho thấy hoạt tính 

đối kháng thực vật ở lúa biến động theo 

giống khảo sát, tuổi cây cho và nồng độ tiếp 

xúc trong các phép thử tương ứng. Thông 

qua việc kết hợp thí nghiệm cây cho – cây 

nhận và phân tích đáp ứng liều dựa trên dịch 

chiết, OM18 và OM5451 được xác định là 

hai giống có tiềm năng đối kháng đáng chú 

ý trong hệ thống thí nghiệm này. 

Các phản ứng đối kháng quan sát 

được thường biểu hiện mô hình đáp ứng liều 

có cấu trúc, bao gồm cả hiện tượng 

hormesis. Trong phần lớn nghiệm thức, sinh 

trưởng rễ là chỉ tiêu nhạy hơn so với sinh 

trưởng thân. Các kết quả từ heatmap và mô 

hình LL.4 góp phần làm rõ xu hướng biến 

động của dữ liệu và đặc điểm đáp ứng liều 

của dịch chiết. Nhìn chung, nghiên cứu này 

cung cấp cơ sở ban đầu cho việc lựa chọn 

vật liệu phục vụ các nghiên cứu tiếp theo về 

cơ chế đối kháng của lúa, đồng thời gợi mở 

hướng đánh giá trên cỏ dại mục tiêu trong 

các điều kiện gần thực tế hơn như nhà lưới, 

đất trồng và đồng ruộng. 
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